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	Hà Nội, ngày  20  tháng  12  năm 2013





      Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
Ngày 9/12/2013, Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 89/BTP-PLQT thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, sau khi nghiên cứu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định như sau:

1. Về việc trao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không (khoản 2 Điều 1 Dự thảo)
Hiện nay, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó, đã quy định Cục Hàng không Việt Nam là Nhà chức trách hàng không. Đồng thời, qua các đợt thanh tra, đánh giá về vấn đề thực hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên theo các cam kết quốc tế, ICAO đã đánh giá Việt Nam chưa đáp ứng được các quy định của Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế năm 1944 (Annex 6 Chương 2.1 và Doc 9734 Chương 3.2.5 của ICAO) về địa vị pháp lý của Nhà chức trách hàng không và khuyến nghị Việt Nam cần luật hoá vai trò của Nhà chức trách hàng không trong Luật Hàng không dân dụng.
Việc trao thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể và cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không cũng không phải là ngoại lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam: khoản 23 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều (năm 2012) của Luật Điện lực năm 2004 quy định “Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tiết điện lực”. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương.
Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng được thông qua, Bộ Giao thông vận tải sẽ rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 
2. Về việc làm rõ nội dung “quản lý giám định sức khỏe nhân viên hàng không” tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo để bảo đảm phù hợp với quy định của ICAO và tránh trùng lặp với quy định tại Điều 70 Luật HKDDVN năm 2006 
Các quy định tại khoản 1 Điều 1 Dự thảo (sửa đổi, bổ sung Điều 8 nội dung quản lý nhà nước về hàng không dân dụng) đã bảo đảm yếu tố thống nhất trong nội dung một văn bản quy phạm pháp luật, không có sự trùng lặp giữa các điều luật: Điều 8 quy định chung về nội dung quản lý nhà nước về hàng không dân dụng, Điều 70 phân định thẩm quyền của các cơ quan trong việc quản lý về điều kiện của nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ và cơ sở y tế giám định sức khỏe cho nhân viên hàng không và phù hợp với các quy định của ICAO.
Do đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị giữ nguyên như Dự thảo 
3. Về ý kiến đề nghị cân nhắc sửa đổi, bổ sung nội dung “vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh và chất thải hạt nhân” (khoản 28 Điều 1 Dự thảo) cho phù hợp với quy định tại Điều 159 Luật HKDDVN năm 2006 và quy định của ICAO, tránh trùng lặp, mâu thuẫn với Điều 158 Luật HKDDVN năm 2006:
Bộ Giao thông vận tải tiếp thu và chỉnh lý, sửa đổi như sau:

“Điều 159. Vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ, chất thải hạt nhân

1. Không được vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ, chất thải hạt nhân vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại khoản 2 của Điều này. Quy định này cũng được áp dụng đối với tàu bay công vụ.

2. Bộ Quốc phòng xem xét quyết định trường hợp đặc biệt cho phép vận chuyển bằng đường hàng không vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ, chất thải hạt nhân vào hoặc qua lãnh thổ Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Khoa học công nghệ ban hành Phương án khẩn nguy đối phó với tình huống khi tàu bay vận chuyển vật liệu phóng xạ, chất thải hạt nhân xảy ra sự số trên lãnh thổ Việt Nam”.
Theo quy định tại Doc 9284 của ICAO (Tài liệu 9284 – hướng dẫn kỹ thuật về vận chuyển an toàn hàng hóa nguy hiểm bằng đường hàng không) và quy định của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 thì vật liệu phóng xạ bao gồm chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân. Các chất này nằm trong danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển an toàn theo quy định của ICAO.

Như vậy, Điều 159 này không mâu thuẫn với quy định tại Điều 158: Điều 158 xác định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp hoặc công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không; Điều 159 quy định về các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đối với các chuyến bay vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ, chất thải hạt nhân.

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 441/VPCP-KTN ngày 08/3/2013, các Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ đã được giao nhiệm vụ trong việc xây dựng Thông tư liên tịch của 4 Bộ về việc cấp phép cho các chuyến bay vận chuyển vũ khí, dụng cụ chiến tranh, vật liệu phóng xạ, chất thải hạt nhân. Đồng thời nội dung này cũng đã “luật hóa” và sửa đổi, bổ sung Điều 159 các quy định trên, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho các công tác triển khai sau này.
3. Về giá dịch vụ hàng không (khoản 4 và khoản 27 Điều 1 Dự thảo)
Luật Giá năm 2012 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013, trong đó có quy định việc phân cấp quản lý, điều hành giá và giao nhiệm vụ cụ thể hơn cho các Bộ, ngành trong việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá.  Hiện nay, nhiều Bộ, ngành khác cũng đã được giao nhiệm vụ tham gia vào công tác bình ổn giá và điều hành giá cả theo quy định tại các luật chuyên ngành như: Luật Đất đai (UBND cấp tỉnh quy định về giá đất), Luật Điện lực (Cơ quan điều tiết điện lực, Bộ Công thương quy định giá điện), Luật Dược (Bộ Y tế  quy định giá thuốc); Luật Kinh doanh bất động sản (Bộ Xây dựng thẩm định giá bất động sản). Do đó, phương án giao thẩm quyền quản lý giá dịch vụ chuyên ngành hàng không cho Bộ Giao thông vận tải với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành giao thông vận tải là phù hợp để bảo đảm sự linh hoạt trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.
Do đặc thù của lĩnh vực hàng không dân dụng, những dịch vụ hàng không, phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay, kể cả trong trường hợp có nhiều doanh nghiệp thực hiện vẫn mang tính chất độc quyền đương nhiên do vậy cần phải tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý giá của Nhà nước. Việc quản lý giá dịch vụ phi hàng không trong phạm vi cảng hàng không, sân bay nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, đối với một số loại giá dịch vụ hàng không như: giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh; điều hành bay đi, đến; hỗ trợ bảo đảm hoạt động bay; soi chiếu an ninh; phục vụ hành khách; giá dịch vụ công ích chuyên ngành hàng không khác và giá dịch vụ hàng không khác cần sự quy định cụ thể của Nhà nước.
Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị giữ nguyên như dự thảo.

4. Về ý kiến bổ sung phần giải thích lý do thay đổi thẩm quyền cho phép với các chuyến bay quốc tế cất cánh, hạ cánh tại cảng hàng không, sân bay nội địa vào Tờ trình, bổ sung giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp vào bảng giải trình ý kiến của các Bộ, ngành và các góp ý đối với ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo:
Bộ Giao thông vận tải tiếp thu và chỉnh lý các tài liệu liên quan đến vấn đề nêu trên.

5. Bộ Tư  pháp đề nghị rà soát và chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật soạn thảo văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan
Bộ Giao thông vận tải tiếp thu và rà soát, chỉnh lý dự thảo văn bản.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với Dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp vào báo cáo thẩm tra Dự thảo Luật.
	Nơi nhận:
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